
WASHLET

C m ơn b n đã l a ch n s n ph m TOTO NEOREST. Vui lòng đ c k  thông tin trong sách 
hư ng d n này đ  đ m b o s  d ng s n ph m an toàn.

Hãy đ c k  sách hư ng d n trư c khi s  d ng s n ph m và b o qu n sách hư ng d n  
nơi an toàn đ  tham kh o v  sau.

Hướng dẫn sử dụng 
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Các ch c năng trên t ng s n ph m.

Chức năng

WASHLET

Trang
TCF6531*** TCF6530***

Chức năng
cơ bản

Vệ sinh

V  sinh phía sau ● ●

14V  sinh nhẹ phía sau ● ●

V  sinh phía trước ● ●

Thay đ i phương
pháp v  sinh

Điều chỉnh vị trí vòi r a ● ●

14, 15

Điều chỉnh áp suất nước ● ●

V  sinh dao động ● ●

V  sinh nh p nhàng ● ●

Thiết lập cá nhân ● ●

S y khô S y khô bằng không khí ấm ● ● 14

Thay đổi nhiệt độ Điều chỉnh nhiệt độ ● ● 20, 21

Chức năng
vệ sinh

Kh  mùi B  khử mùi ● ●
18, 19

Làm s ch b n s n T o s n sương ● ●

Chức năng
tiện lợi

Sư i ấm b  ng i B  ngồi có sưởi ấm ● ● -

Tiết kiệm năng lượng Bộ tiết kiệm năng lượng ● ● 22, 23

Dễ bảo trì

Tháo bộ phận chính bằng
1 lần thao tác

● ● 28

Nắp bàn c u có thể tháo rời ● ● 29

V  sinh vòi r a ● ● 30

Model

Số bộ phận

9

3

Ki m tra tên model s n
ph m c a b n và tích
vào m c này n u c n.

Tên sản phẩm (Model)
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Các chú ý này r t quan tr ng cho vi c s  d ng an toàn. Ph i tuân theo các chú ý này và s  d ng 
s n ph m đúng cách.

Bi u tư ng và ý nghĩa

CẢNH BÁO Có thể dẫn đến tử vong hoặc ch n thương nghiêm trọng

THẬN TRỌNG Có thể dẫn đến chấn thương hoặc hư h ng tài sản.

Các ký hiệu sau đây được sử dụng để chỉ dẫn an toàn cho việc sử dụng sản phẩm.

Ký hiệu Ý nghĩa
Bi u tư ng này th  hi n m t bư c yêu c u nghiêm c m không đư c th c hi n khi s  d ng 

s n ph m.

Bi u tư ng này th  hi n m t bư c yêu c u b t bu c ph i th c hi n khi s  d ng s n ph m

 S n ph m này đư c phân lo i là thi t b  lo i 1 và ph i đư c n i đ t.
 L p đ t thi t b  này  v  trí có th  ti p c n  c m đi n
 Thi t b  này không đư c thi t k  cho nh ng ngư i (bao g m c  tr  em) có th  ch t, giác quan ho c tâm th n b  gi m 
sút, ho c thi u kinh nghi m và ki n th c, tr  khi h  đư c giám sát ho c hư ng d n s  d ng thi t b  b i ngư i ch u 
trách nhi m an toàn.
Tr  em ph i đư c giám sát đ  đ m b o r ng các bé không ngh ch ng m v i thi t b .

 S  d ng b  ng d n m i kèm theo thi t b  này. Không s  d ng l i b  ng cũ.

CẢNH BÁO
Không ch m vào phích đi n ho c dây n i đi n khi tay ư t.

 N u làm như v y có th  gây đi n gi t.

Không đ  nư c hay dung d ch v  sinh  trên ph n n p r a washlet hay l t vào phích
c m đi n hay m i n i dây đi n.

 N u làm như v y có th  gây ra cháy, đi n gi t, b ng, ho c đo n m ch.
 N u làm như v y có th  khi n s n ph m b  n t và hư h ng ho c hưh ng đư ng nư c.

Không đư c tháo, s a, hay thay đ i cài đ t.
 N u làm như v y có th  gây ra cháy, đi n gi t, b ng, ho c đo n m ch.

Không l p đ t s n ph m lên vác phương ti n chuy n đ ng như xe hay tàu thuy n.
 N u làm như v y có th  gây ra cháy, đi n gi t, đo n m ch ho c sai h ng.
 B  ng i, n p đ y, n p r a washlet, ho c các ph  ki n khác b  l ng và rơi, chúng có th  gây ch n thương.

Chú ý an toàn
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CẢNH BÁO
Không s  d ng Washlet n u l i x y ra.

 Trong các trư ng h p này, chuy n công t c trên b ng phân ph i đi n v  v  trí OFF và đóng van 

khóa nư c. Các l i có th  x y ra:

- Nư c rò r  t  đư ng ng ho c ph n n p r a washlet.

- S n ph m b  n t ho c v .

- S n ph m có ti ng n l  ho c có mùi l .

- S n ph m có khói.

- S n ph m b  nóng b t thư ng.

- Bàn c u b  t c.

- B  ng i b  l ch kh i v  trí.

 N u ti p t c s  d ng sau khi phát hi n l i thì có th  gây ra cháy n , đi n gi t, b ng, đo n 

m ch, t n thương, ho c t n th t nư c.

Ch  s  d ng nư c máy ho c nư c ng m. Không s  d ng nư c bi n.

 N u làm như v y có th  gây ra kích ng da và sai h ng.

Không ch m vào phích đi n ho c ch  n i dây ngu n khi có mưa dông.

 N u làm như v y có th  gây ra đi n gi t.

Không đ  nư c b n vào phích c m đi n, đ u ra ho c ch  n i dây đi n.

 N u làm như v y có th  gây ra các v n đ  cháy n , đi n gi t, b ng ho c đo n m ch.

Không làm h ng dây ngu n, phích đi n.

Không gi t, xo n, u n cong quá m c, làm h ng, thay đ i, ho c đ t nóng dây đi n. Ngoài ra, 

không đ t v t n ng lên dây đi n, bu c hay th t dây đi n.

 S  d ng dây đi n h ng có th  gây ra cháy n , đi n gi t, b ng, ho c đo n m ch.

Không s  d ng  c m đi n b  l ng ho c l i.

 N u làm như v y có th  gây ra cháy ho c đo n m ch.

Không s  d ng đ u ra ho c thi t b  n i dây vư t quá thông s  quy đ nh.

C m quá nhi u phích c m đi n vào m t đ u ra, ví d  như s  d ng b  chia tách đi n, có th  gây 

ra cháy do nóng.

Không s  d ng ngu n đi n khác ngu n đi n quy đ nh.

AC 220V - 240V, 50Hz / 60Hz

 N u làm như v y có th  gây ra cháy ho c nóng.

Không treo giá ho c b t k  th  gì khác lên đ u ra khí nóng.

Không đ t b t k  th  gì lên đ u ra khí nóng ho c v t qu n áo lên nó.

 N u làm như v y có th  gây ra b ng, đi n gi t ho c sai l i.

Không hút thu c lá và đ  các ngu n l a ti p xúc s n ph m.

 N u không có th  gây ra cháy

G
iới thiệu
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CẢNH BÁO
C n th n v  kích ng ho c b ng.
 S  d ng không đúng cách b  ng i toilet có th  gây ra kích ng ho c b ng.

Khi ng i trong th i gian dài lên b  ng i, t t công t c đi u ch nh nhi t đ  b  ng i v  v  trí “OFF”.

Khi b t k  ai bao g m nh ng ngư i dư i đây s  d ng b  ng i đã sư i ho c s y hơi m, thì ph i 

t t công t c đi u ch nh nhi t đ  b  ng i v  v  trí “OFF” và đ  nhi t đ  khí s y  v  trí “Th p”.

Tr  nh , ngư i già, ho c ngư i dùng không bi t cách đ t nhi t đ  phù h p cho mình

Ngư i b  m, khuy t t t, ho c nh ng ngư i khó di chuy n

Nh ng ngư i s  d ng thu c gây bu n ng  (thu c ng ), nh ng ngư i say rư u, ngư i b  m t 

m i, ho c ngư i d  bu n ng .

Đây là s n ph m đi n. Không l p đ t nó  nh ng nơi mà d  b  dính nư c 

ho c khi đ  m cao làm đ ng nư c trên b  m t s n ph m. Khi s  d ng s n 

ph m trong phòng t m, l p đ t qu t ho c l  thông gió và đ m b o lu ng khí 

tu n hoàn t t trong nhà t m.
N u không có th  gây ra cháy ho c đi n gi t.

Luôn n i Washlet v i ngu n nư c l nh.
N u n i vào ngu n nư c nóng có th  gây b ng và hư h ng thi t b .

Ki m tra xem đã n i đ t đúng cách chưa.
 N u chưa n i đ t mà s y ra l i hay rò đi n, vi c không n i đ t có th  gây ra đi n gi t.

Đ  n i đ t, s  d ng dây đ ng có đi n tr  n i đ t 100  t i đa và đư ng kính 0.06in (1.6mm) t i 

thi u.

* N u n i đ t không đư c l p đ t, yêu c u nhà th u l p đ t n i đ t.

Đ m b o r ng các đ u ra đư c n i đ t đúng cách (3 ch c) đã đư c l p đ t.
N u không l p đ t đ u ra n i đ t có th  gây đi n gi t trong trư ng h p l i ho c ng n m ch.

L p phích c m đi n ch c ch n vào  đi n.
 N u không có th  gây ra cháy, nóng, ho c ng n m ch.

Ki m tra xem phích c m đi n đã đư c cách nư c b ng keo si li côn chưa.
 Phích c m không đư c cách nư c có th  gây ra cháy và đi n gi t.

* N u phích c m đi n không đư c cách nư c, hãy yêu c u nhà th u l p đ t th c hi n cách nư c 

cho thi t b .

Khi tháo phích c m, gi  phích c m, không gi  dây đi n.
Không đư c tháo phích b ng cách kéo dây đi n.

 N u kéo dây đi n có th  gây ra hư h ng và d n đ n cháy ho c b ng.

N u dây đi n b  h ng, phòng tránh nguy hi m b ng cách nh  b  ph n s a 

ch a c a nhà s n xu t hay chuyên gia tương ng th c hi n vi c thay th  

dây đi n.

Luôn t t c u dao trên b ng phân ph i đi n trư c khi v  sinh, b o trì, ho c 

ki m tra.
 N u không làm như v y có th  gây ra đi n gi t ho c sai l i.

Tr  khi s  d ng “V  sinh b ng vòi r a”

Chú ý an toàn (tiếp theo)
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THẬN TRỌNG
Không sử dụng sản phẩm nếu bộ phận chính không ổn định.
 Làm như vậy có thể khi n bộ phận chính bị lỏng, rơi, gây ra chấn thương.

Nếu sản phẩm bị hư hỏng, không chạm vào b  ph n b  hỏng.
 Làm như vậy có thể gây điện giật hoặc ch n thương. Hãy thay thế ngay.

Không t  l c m nh, rung l c, d m ho c đ ng lên b  ng i, n p đ y n p r a washlet.
Ngoài ra không đ t v t n ng lên b  ng i, n p đ y n p r a washlet.

 Làm như vậy có thể gây ra nứt hoặc bộ phận chính bị lỏng, rơi gây chấn thương.
 Làm như v y có th  gây hư h ng s n ph m và d n t i ch n thương ho c t n th t v  nư c

Không nâng sản phẩm bằng cách n m vào b  ng i hay nắp đ y.
Không nâng b  ng i ho c n p đ y khi có v t t  vào n p đ y.
 Làm như vậy có thể gây ra nứt hoặc bộ phận chính bị lỏng, rơi gây chấn thương.

Khi v  sinh hoặc bảo dư ng các bộ phận bằng nhựa (bộ phận chính...) hoặc ng
cấp nước, sử dụng ch t t y r a bếp đã pha loãng với nước. Không sử dụng các
chất sau đây: Ch t t y r a bàn c u, ch t t y r a gia d ng, benzen, ch t pha loãng sơn, ch t t y 

d ng b t ho c t m chà r a b ng nylon.
 Các v t d ng này có th  làm hư h ng ho c làm n t nh a và d n t i ch n thương ho c sai h ng.
 Những vật này có thể gây hư hỏng ống cấp nước hoặc gây rò rỉ nư c.

CẢNH BÁO
Nghiên cứu sơ bộ ở phụ nữ cho rằng việc lạm dụng phun liên tục có thể làm 
tăng nguy cơ khô niêm mạc âm đạo và giảm khả năng của các vi sinh vật có 
lợi.
Mặc dù các nghiên cứu này chưa được xác nhận, xin vui lòng tham khảo ý kiến 
bác sĩ của bạn v  những lo ngại liên quan. Quan trọng hơn, nếu bạn là một cá 
nhân bị thi u h t miễn dịch do bệnh, hóa trị, hoặc điều kiện y tế khác ảnh 
hưởng đến hệ thống miễn dịch, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi 
sử dụng sản phẩm này.

Luôn chuy n c u dao trên b ng phân ph i đi n v  v  trí OFF trư c khi tháo b  
ph n chính

 N u không có th  gây ra cháy ho c đi n gi t.

G
iới thiệu
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Chú ý an toàn (tiếp theo)

THẬN TRỌNG
Đ  tránh nư c đ t ng t ch y b n ra ngoài, không tháo van x  b  l c nư c 
khi van khóa nư c v n m .

 N u làm như v y có th  khi n nư c phun m nh ra.

(Tham khảo trang 31 để được hướng dẫn làm sạch van xả lọc nước)

Không gấp hoặc làm b p ống cấp nước; không gây hư hỏng do cắt bằng vật 
sắc..
 N u làm như vậy có thể gây rò rỉ nước.

Không lắp tấm đế không đi kèm v i s n ph m.
 Có thể gây chập cháy hay hư hỏng.

Nếu xảy ra rò rỉ nước, luôn đóng van d ng.
Khi nhiệt độ môi trường xung quanh giảm xuống 0°C hoặc thấp hơn, phòng 
ch ng hư hỏng cho đường ống và ống mềm do đóng băng.
 Nư c đóng băng trong ng có thể gây h ng v  cho bộ phận chính,v  đư ng ng làm ch y nước ra ngoài.
 Đi u ch nh nhi t đ  phòng đ  các đư ng ng không b  đóng băng trong các tháng th i ti t l nh.
 Xả nước.

Khi không s  d ng Washlet trong th i gian dài, hãy đóng van khóa nư c, 
tháo nư c kh i ph n két nư c và ng c p nư c, sau đó t t c u dao trên 
b ng phân ph i đi n.
Khi s  d ng l i s n ph m, trư c tiên hãy n p nư c l i cho s n ph m.

 N u không, nư c trong két nư c có th  b  b n và gây viêm da ho c các v n đ  khác.
 Đ  quên thi t b  khi v n b t đi n có th  gây ra h a ho n ho c sinh nhi t

Khi l p van x  b  l c nư c, hãy đ m b o r ng nó đư c c  đ nh ch c ch n 
vào đúng v  trí.

 Nếu không c  đ nh ch c ch n có thể gây ra rò rỉ nước

L p ch t bộ phận chính vào tấm đế.
L p bộ phận chính vào t m đ  cho đến khi nghe thấy tiếng tạch thì kéo nó nhẹ về phía bạn để đảm 
bảo rằng các sản phẩm không bị tách rời.
 Nếu không bộ phận chính sẽ bị lỏng lẻo và gây chấn thương.
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Chú ý vận hành
■Phòng ngừa hư hỏng
● Lau sạch các phần nhựa như

bộ phận chính và bộ điều
khiển từ xa b ng vải mềm, 
ẩm. Vải khô hoặc khăn giấy

● Không dựa vào nắp đ y

■ Phòng tránh sự cố
● Chuy n c u dao trên b ng phân ph i đi n v  v  trí OFF

n u có nguy cơ sét đánh.

● Không s  d ng l p ph  b  ng i ho c l p ph  n p đ y 

(C m bi n ho c công t c b  ng i không ho t đ ng đúng

cách)
Nắp

● Không đi tiểu trên bộ phận chính, b  ng i hoặc vòi r a.
(Làm như vậy có thể gây ra các vết bẩn màu hồng hoặc 
màu nâu hoặc gây trục trặc.)

● Không t  lực mạnh vào bảng điều khiển của bộ điều 
khiển từ xa.

● Khi s  d ng ch t t y r a bàn c u đ  v  sinh bàn c u, 

r a s ch ch t t y trong vòng 3 phút và đ  b  ng i và n p

đ y m . Lau s ch ch t t y còn vương l i trên bàn c u.

(N u hơi t  ch t t y r a bàn c u bám vào ph n n p r a

Washlet, nó có th  gây ra l i.)

● Không đ  ti p xúc tr c ti p v i ánh sáng m t tr i.

(N u làm như v y có th  gây ra thay đ i màu s c, khi n

nhi t đ  gh  sư i không bình thư ng, l i đi u khi n t

xa ho c l i Washlet làm thay đ i nhi t đ .)

● Đ  Washlet tránh xa máy radio...
(Washlet có th  gây nhi u sóng radio.)

● N u b n s  d ng m t gh  l p ph  cho tr  nh  ho c gh  

cao m m, thì ph i tháo chúng ra sau khi s  d ng xong.

(N u quên thì m t s  ch c năng có th  không ho t đ ng

đư c.)

● Không t  l c lên đi u khi n t  xa.

(Có th  gây ra l i.)

Đ  phòng tránh đi u khi n t  xa b  rơi, đ t nó trong giá đ

khi b n không dùng đ n.Chú ý không đ  nó ti p xúc v i

nư c.

● Không đặt bất cứ vật gì trên b  ng i và n p đ y, không
nhấn chúng bằng tay.
N u không có thể làm bật công tắc b  ngồi, khiến sàn ướt
nếu các nút trên điều khiển từ xa được chạm và nước chảy 
ra từ vòi r a. (Công tắc b  ngồi có thể bật nếu t  l c vào b  

ng i hoặc nắp đ y.)

■ Phòng ngừa các trục trặc
● Không đ  v t gì che c n b  c m bi n chuy n 

đ ng ho c b  phát nh n đi u khi n t  xa.

< Về công tắc b  ngồi >
● Khi bạn ngồi trên b  ng i b n c u, công tắc b  ngồi bật

ON, tạo điều kiện cho bạn sử dụng các tính năng khác nhau.
(S  có ti ng “t ch” khi kích hoạt công tắc.) 

khoảng trống

B  ng i h  xu ng

Bật 
công t c

Công tắc b  ng i
(tích hợp)

● Ng i lên b  ng i

 Công t c gh  ng i s  không b t tr  khi b n ng i lên 
gh  đúng cách.

Chú ý
 Khi tr  em s  d ng Washlet, công t c gh  ng i không 

kích ho t đư c vì kh i lư ng c a tr  nh .
 Vì b  ng i đư c thi t k  di chuy n lên xu ng, nên 

có m t khe  gi a đ m b  ng i và b  ng i.

G
iới thiệu
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Tên chi ti t

Tên Model, s  hi u...

Phích cắm điện

Van d ng

Nắp vòi r a

Đ u vòi r a

(Trang 13)

Dây nguồn

Nă

Ống cấp nước

Đệm nắp bồn cầu

Nắp bồn cầu

Công tắc b
ngồi (l p s n)

N p đ u ra khí m

B  ngồi sưởi ấm
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Mặt trái của bộ phận chính

Màn hình chính

Nắp Đầu xả nước (Tr. 40)

Bộ tiếp nhận điều khiển từ xa

ĐÈN LED B  NGỒI 

ĐÈN LED NGUỒN ĐIỆN

ĐÈN LED BỘ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

ĐÈN LED  BÁO NƯỚC

Hình dáng b  ng i và n p đ y thay đổi theo model.

TCF6530***

Mô tả trong sách hướng dẫn này được dựa trên hình ảnh minh họa của TCF6531***.

Mặt phải của bộ phận chính

Đầu ra khử mùi 

Nút tháo bộ phận chính (Trang 28)

G
iới thiệu      

Bộ lọc khử mùi (trang 27)

Van xả lọc nước (tr. 31)

Đệm b  ng i 
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Nếu điều khiển từ xa được bảo vệ 
(chống trộm)

1 Tháo vít điều khiển từ xa.

Tuốc nơ vít Phillip

Ốc vít

Giá treo
Tường

Điều khiển từ xa

(Xem từ mặt bên)

2 Tháo điều khiển từ xa khỏi giá 
treo

■ Để c  đ nh l i đi u khi n t  xa
Siết chặt vít.
(Siết quá chặt có thể gây hư hỏng cho các
bộ phận như giá treo)

1.Lắp pin

1 Tháo bộ điều khiển từ xa.

Điều khiển từ xa

Giá treo đi u khi n

2 Mở nắp pin ra và gắn hai pin 
AA.

nắp pin

Đóng

Mở

● Khi pin đã được lắp đúng cách, mức nhiệt độ 
sẽ xuất hiện trên màn hình hiển thị của điều 
khiển từ xa (mặt sau).

● Màn hình hiển thị tăt khi không có nút trên điều 
khiển từ xa được nhấn trong 5 phút hoặc hơn.

3 Gắn điều khiển từ xa lên giá 
treo.

■ Thông tin về pin
● Sử dụng pin khô, pin kiềm. Thực hiện theo các 

hướng dẫn dưới đây để ngăn pin khỏi vỡ hoặc rò ri
chất lỏng.

 Khi thay pin, sử dụng pin mới cùng lo i

 Nếu bạn không sử dụng điều khiển từ xa trong một 
thời gian dài, hãy tháo pin ra.

 Không sử dụng các lo i pin có thể sạc lại.

Chuẩn bị Sử dụng sản phẩm lần đầu
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2.Bật nguồn điện

1 Chuy n c u dao trên b ng 
phân ph i đi n sang ch  đ  ON
(b t).
 Vòi xả mở rộng và sau đó thu lại

2 Kiểm tra xem đèn LED
ngu n trên màn hình chính 
được bật sáng lên chưa.

Sáng

1

3.Mở van d ng

1 Mở hoàn toàn van d ng.

Van d ng

G
iới thiệu
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Nhấn một nút trên bộ điều khiển từ xa; một tiếng bíp phát ra khi bộ phận chính nhận tín hiệu.

Dừng

V  sinh

Làm khô

Thiết lập cá nhân

[STOP]
Dừng hoạt động.

[REAR] (phía sau)
V  sinh phía sau.

*Chế độ thay đổi giữa [SOFT] (nhấp nháy) và [REAR]
(sáng) mỗi lần nhấn nút.

[SOFT] (nhẹ)
Rửa phía sau với áp suất nước nhẹ.

[DRYER] (S y khô) 
làm khô phía sau.

[FRONT] (phía trước)
Dùng như một chậu vệ sinh 
dành cho phụ nữ.

*

[USER1] / [USER2] (Người dùng 1/ 2)
Bạn có thể lưu vị trí vòi xả, áp suất nước và nhiệt độ nước ưa thích bằng thiết lập.

● Để lưu thiết lập
Trong khi việc v  sinh đang được tiến hành, thiết lập vị trí vòi xả, áp suất nước và nhiệt độ 
nước ưa thích, sau đó nhấn và giữ [USER 1] hoặc [USER 2] 2 giây hoặc lâu hơn.
● Để sử dụng
Nhấn [USER 1] hoặc [USER 2], và sau đó nhấn nút để v  sinh.
*Vị trí vòi xả và đèn áp suất nước sẽ sáng lên trong khoảng 10 giây theo vị trí thiết lập, và
công tắc hiển thị nhiệt độ nước.

Hoạt động cơ bản
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● Chức năng hoạt động khi một nút được nhấn khi làm sạch "REAR" (phía sau), "SOFT" (nhẹ) hoặc "FRONT" (phía trước)

[OSCILLATING] [Di chuyển]
●Vòi phun di chuyển qua lại để

rửa phía sau của bạn kỹ lưỡng
● Thiết lập thay đổi giữa "ON" và

"OFF" mỗi lần nhấn nút.

[POSITION] [Vị trí]
●Vị trí vòi phun có thể được điều chỉnh

tới phía sau hoặc trước.
("▲": Di chuyển về phía trước, "▼": 
Di chuyển về phía sau)

[PULSATING] [Dao động]
●Rửa với áp lực nước

dao động giữa nhẹ và mạnh
●Thiết lập thay đổi giữa "ON" và

"OFF" mỗi lần nhấn nút.

[PRESSURE] [Áp suất]
●Cường độ áp suất nước có thể được

điều chỉnh cho các chức năng làm 
sạch như REAR.("-": nhẹ hơn, "+": 
mạnh hơn)

●Ngồi trên b  ng i làm cho việc điều chỉnh vị trí vòi r a dễ 
dàng hơn và tránh vi c nư c b  bắn tung tóe.

Chú ý

Thông tin

● Nước đôi khi có thể ch y ra từ xung quanh vòi r a khi nó đi ra t
bình nư c m, điều này là bình thường.

● Khi bình nước ấm của hệ thống nước nóng được sử dụng, nhiệt 
độ nước ấm có thể trở nên thấp hơn nếu nó được tiêu thụ liên tục.

H
oạt động
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CÀI ĐẶT KHÓA

PRESS ENTER
FOR 2 SEC
TO RESET

WATER

SEAT

DRYER

DIRECTIONAL

TEMPERATURE
SETTING

[NHẬP]

[MENU]

Phím lựa chọn
：Chọn mục
 ：Chọn thiết lập

[NHIỆT ĐỘ]

Mặt sau của điều khiển từ xa

Màn hình điều khiển từ xa

Nhấn [MENU] để hiển thị màn 
hình menu.

Bạn có thể khóa các thiết lập để không 
nhầm lẫn hoạt động các nút phía sau
trong khi sử dụng điều khiển từ xa.

CÀI ĐẶT KHÓA

Màn hình hiển thị khi cài đặt khóa

Cách làm (Trang 36)

Hoạt động cơ bản      Màn hình Menu

Phần này giới thiệu tổng quan về thiết lập b ng điều khiển từ xa.
Xem trang tham kh o tương ng đ  bi t chi ti t. .
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1. Tiếng bíp

2. Thiết lập
khóa

Cài đ t khác 1/3

OFF

ON

3. Thiết lập
khóa cá nhân

ON

Chế độ làm 
sạch vòi r a
ON/OFF

V  sinh 1/1

1. Tự động ti t
kiệm năng
lượng OFF 

Tiết kiệm năng lượng1/1

V  sinh 1/2

1. Phun sương trước
ON

1. V  sinh

2.Tiết kiệm năng lượng

3. Ch c năng t  đ ng

4. Cài đ t khác

MENU 1/4

1. V  sinh

Ch c năng t  đ ng 1/1

2. Khử mùi
ON

Mức 1 Mức 3Mức 2

Màn hình Menu

H
oạt động
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Khi bạn 
tiến gần Khi bạn ngồi Khi bạn đứng lên*

KHỬ MÙI Dừng khử mùi
➝Dừng sau 2 phút

Bắt đầu khử mùi

Một lớp dạng sương được 
phun bên trong lòng bồn
cầu để bụi bẩn khó bám vào

PHUN SƯƠNG
TRƯỚC

Một lớp dạng sương được phun 
bên trong bồn cầu.

* Để vệ sinh bồn cầu mỗi khi sử dụng, nước còn lại trong vòi r a phải đư c x  ra ngoài sau khi bạn r i kh i b  ng i

Chức năng tự động         Tính năng v  sinh
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Thay đổi 
thiết lậpChú ý

KHỬ MÙI ON/OFF
Trang 34)

PHUN SƯƠNG TRƯỚC ON/OFF
Trang 34)

• Tính năng phun sương trước sẽ 
không phun khoảng 90 giây sau khi 
bạn r i kh i b  ng i

Nếu bụi bẩn bám...
■ Nếu bụi bẩn bám vào vòi r a

khi sử dụng, bạn có thể đưa 
vòi ra ngoài để v  sinh
● Làm sạch vòi r a (Trang 30)

H
oạt động
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Điều chỉnh nhiệt độ Nước ấm/b  ng i/s y khô

Bạn có thể điều chỉnh các mức nhiệt độ hoặc tắt thiết lập thành "OFF".

1 Nhấn [TEMP]. (nhiệt độ)

WATER

TEMPERATURE
SETTING

SEAT

DRYER

2 Dùng    để chọn mục
bạn muốn thiết lập

WATER

SEAT

DRYER

TEMPERATURE
SETTING

WATER

SEAT

DRYER

TEMPERATURE
SETTING

WATER

SEAT

DRYER

TEMPERATURE
SETTING

：Chọn mục
：Chọn thiết lập

Màn hình điều 
khiển từ xa

[TEMP]

Phím chọn
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Nhiệt độ 
nước ấm

OFF  　 Thấp　　　　　　Cao
Nhấn
cho tới khi "OFF"
hiện ra

Nhiệt độ 
b  ng i

OFF  　 Thấp　　　　　　Cao

Nhấn
cho tới khi "OFF"
hiện ra

Nhiệt độ khí 
s y khô Thấp Cao

3 Dùng     để chọn mức 
nhiệt độ.

<Cài đặt hoàn thành>

WATER

SEAT

DRYER

TEMPERATURE
SETTING

Khi đặt là "OFF", đèn SEAT LED sẽ tắt.

 Khi đặt là "OFF", đèn WATER LED sẽ tắt.

H
oạt động
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Tính năng tiết kiệm năng lượng
Bạn có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách h  nhi t đ  b  ng i xuống nhiệt độ thấp hơn 
(hoặc tắt máy sư i thành "OFF") khi không sử dụng b n c u thường xuyên.
 Mất khoảng 10 ngày để sản phẩm xác định thời gian sử dụng không thường xuyên.

Chú ý
● Ngay cả khi ch  đ  sư i m b  ng i đang được kích hoạt (với m c nhi t cài đặt là "Thấp" hoặc "OFF," với nước ấm cài đặt là

"OFF"), b  ng i sẽ tạm thời được làm nóng khi bạn ngồi trên nó.
(Để đạt được nhiệt độ thi t l p, b  ng i sẽ mất khoảng 15 phút và nước ấm khoảng 10 phút.)

Loại Tình trạng
Khi bộ tiết kiệm năng lượng được thiết lập

Màn hình chính

BỘ TIẾT 
KIỆM 
NĂNG 
LƯỢNG

Bạn muốn Washlet 
tự động tiết kiệm
năng lượng
Washlet phát hiện khoảng thời 
gian với việc sử dụng thường 
xuyên và t  đ ng làm giảm nhiệt 
độ b  ng i. Hơn nữa, nó sẽ tự 
động tắt ch  đ  sư i m b  ng i 
và nước ấm trong khoảng thời 
gian b n c u không đư c s  
d ng

OFF

Sáng
(màu xanh lá)

Khi bộ tiết kiệm năng lượng không được 
thiết lập
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Để cài đặt bộ tiết kiệm nhiệt độ  Tr. 24 . 25

*1    Thi t l p nhi t đ , trang 20.
*2    Khoảng thời gian khi tính năng sư i m b  ng i được đặt là "nhiệt độ thấp" bởi bộ tiết kiệm năng lượng. Bộ nhiệt nước ấm được "Thi t l p nhiệt độ".
*3    Khoảng thời gian khi bộ nhiệt b  ng i và bộ nhiệt nước ấm là tắt "OFF".

Khi bộ tiết kiệm năng lượng đang hoạt động AM PM

Bộ nhiệt 
b  ng i

Bộ nhiệt
nước ấm 0 6 8 5 9 0

Khoảng thời gian sử dụng 
không thường xuyên

Sáng
(Màu cam)

SángOFF
Thấp

Đặt
nhiệt độ*1

VD: Khoảng thời gian sử dụng không thường xuyên (9:00PM - 6:00AM): 
Khoảng thời gian ít sử dụng hoặc không sử dụng  (8:00AM -5:00PM): OFF

Thiết lập
nhiệt độ*1

Thiết lập
nhiệt độ*1

Nhiệt độ thấp*2 Nhiệt độ
thấp*2

Khoảng thời gian chưa 
bao giờ sử dụng

OFF
Sáng

(Màu cam)
OFF OFF

OFF *3

H
oạt động
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Tính năng tiết kiệm năng lượng   Cách thiết lập

1 Nhấn [MENU].

2 Dùng    để chọn 
"Tính năng tiết kiệm năng lượng" 
sau đó nhấn [ENTER].

1. CLEANING

2. ENERGY
SAVER

3. AUTO 

MENU 2/4

[ENTER]

[MENU]

：Chọn mục
 ：Chọn thiết lập

Màn hình điều 
khiển từ xa

Phím chọn

Tính năng 
tiết kiệm 

năng lượng

Đèn Led tính năng tiết kiệm năng lượng sẽ sáng nếu 
tính năng tiết kiệm năng lượng đang hoạt động.
TÍNH NĂNG TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG：Sáng
(Màu cam)

Sáng
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3 Dùng    để chọn
"Tính năng tiết 
kiệm năng lượng 
tự động".

1. AUTO ENERGY 
SAVER

OFF

ENERGY 
SAVER 1/2

4 Dùng     để chọn 
"ON" hoặc "OFF" 
rồi nhấn [ENTER]. 1. AUTO ENERGY 

SAVER
ON

ENERGY 
SAVER 1/2 AUTO

ENERGY

SAVER

ON

Trở lại➝ )

H
oạt động
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Bộ phận chính (thực hiện hàng ngày)

Vải mềm nhúng nước • Giấy vệ sinh
• Khăn khô
• Tấm chà nylon

(Có thể gây hỏng)

1 Chuy n c u dao trên b ng 
phân ph i v  v  trí OFF.

2 Lau bằng khăn vải mềm đã 
đư c nhúng nước và lau kỹ.

■ Đối với vết bẩn cứng đầu
 Lau b ng m t mi ng v i m m th m dung 

d ch ch t t y r a nhà b p trung tính và sau 
đó lau s ch b ng m t mi ng v i ư t.

• Chất tẩy rửa trung tính • Chất pha loãng
• Benzen
• Bột tẩy

3 Chuy n c u dao trên b ng 
phân ph i v  nút ON.
 Đèn POWER LED sáng.

Th n tr ng

● Washlet là một thiết bị điện.
Cẩn trọng không để nước ngấm bên trong
hoặc vương chất tẩy rửa vào khe giữa bộ phận 
chính và bồn cầu.
(Có thể gây hư hỏng bộ phận bằng nhựa hoặc sự cố

● Khi dùng chất tẩy rửa để vệ sinh b n c u, hãy 
lau sạch trong vòng 3 phút sau đó để mở b  

ng i và nắp đ y.
 Lau sạch chất tẩy rửa còn vương trên toilet

(Nếu hơi của chất tẩy rửa đi vào bộ phận chính 
sẽ gây trục trặc.)

● Không kéo hoặc đẩy nắp xung quanh vòi r a

bằng lực quá mạnh.
(Có thể gây hư hại hoặc trục trặc)

Bảo dư ng

* Để an toàn, ng t c u dao trên
bảng phân phối điện trước khi 

vệ sinh, bảo dư ng.

Bộ phận chính

Cảnh báo
Luôn t t c u dao trên b ng phân ph i 

đi n trư c khi làm s ch, b o dư ng, 

ki m tra.

(N u không, có th  gây ra đi n gi t ho c 

tr c tr c.)

*Ngoại trừ khi sử dụng "vệ sinh vòi r a".

Không dùng khăn khô 

hay gi y v  sinh đ i v i 

các b  ph n b ng nh a.

(có th  gây hư h ng)
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Bộ lọc khử mùi

27

Bộ lọc khử mùi (Thực hiện hàng ngày)

1
<Nếu bạn th y có mùi> 

Ngắt cầu dao trên bảng 
phân phối đi n thành OFF.

2 Tháo bộ lọc khử mùi.
 Giữ núm và kéo ra ngoài.
 Không kéo quá mạnh.

(Có thể gây hư hại hoặc trục trặc)

Bộ lọc khử mùi

3 Vệ sinh bằng dụng cụ như
bàn chải đánh răng.
 Khi dùng nước rửa, làm khô hoàn toàn

trước khi gắn lại.

4
Bàn chải 

Gắn bộ lọc khử mùi.
 Đẩy vào cho tới khi nghe thấy tiếng tạch.

5 Bật cầu dao trên bảng phân 
phối thành ON.
 Đèn POWER LED sáng.

B
ảo d

ư
n

g
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Khe giữa bộ phận chính và bồn cầu (Thực hiện hàng tháng)

Bạn có thể tháo bộ phận chính để vệ 
sinh phần trên bồn cầu và phần dưới 
bộ phận chính.

Vải mềm thấm nước Giấy vệ sinh... (có thể gây hư hỏng)

1 Ngắt cầu dao trên bảng 
phân phối đi n thành 
OFF.

Nếu không ngắt cầu dao trên bảng điện phân phối
đi n, bộ phận có thể gặp trục trặc hoặc gây điện giật.

2 Tháo bộ phận chính.
• Không kéo bộ phận chính quá mạnh (do

có gắn ng cấp nước và dây nguồn).

Chốt
Tấm đế

Nút tháo bộ phận chính

Kéo bộ phận chính về phía 
bạn khi nhấn nút.

3 Vệ sinh khe.
• Lau sạch bằng khăn mềm có thấm dung dịch chất tẩy rửa nhà b p trung tính. Sau đó, dùng 

khăn ẩm lau sạch.

4 Gắn bộ phận chính.

②Đẩy bộ phận chính
vào cho tới khi
nghe thấy tiếng
tạch.

①Chỉnh căn giữa.Tấm đế

Tạch

 CẨN TRỌNG
Đẩy bộ phận chính chắc 
chắn vào tấm đế cho tới 
khi nghe thấy tiếng tạch.

Sau khi gắn, kiểm tra bộ phận chính có 
bị rời ra khi kéo không.

5 Bật cầu dao trên bảng phân phối đi n thành ON.
 Đèn POWER LED sáng.

Bảo dư ng
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Khe giữa bộ phận chính và nắp toilet (Thực hiện hàng tháng)

Nắp b n c u có thể tháo ra để vệ sinh.

Khăn vải ẩm Giấy vệ sinh...
(Có thể gây hư hỏng)

1 Tháo và lắp

D

E

A

B
C

Hốc tỳ

KhớpChốt

Khớp

Dùng 2 tay 
giữ2

Tắt cầu dao trên bảng 
phân phối thành OFF. 
Tháo nắp b n c u.

:Kéo ra về phía bên trái.

: Tháo khớp khỏi hốc tỳ và kéo lên

:Tháo bên phải

3 Lau sạch bằng khăn ẩm.

4 Lắp lại nắp b n c u.
:Nối chốt và khớp phía bên phải.

Nhẹ nhàng đưa nắp b n c u ra phía trước.

 :Trong khi kéo ra phía bên trái,

:Gắn khớp vào hốc tỳ.
* Cẩn thận kẹt ngón tay.

5 Mở và đậy nắp b n c u
để kiểm tra sau đó gắn 
bộ phận chính.

6 Bật cầu dao trên bảng phân phối đi n thành ON.
 Đèn POWER LED sáng.

B
ảo trì
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Bảo dư ng

Vòi r a

Van xả lọc nước

Vòi r a (th c hi n hàng tháng)
<Vệ sinh vòi r a> nếu thấy bẩn

Khăn vải ẩm Giấy vệ sinh...
(Có thể gây hư hỏng)

1 Kéo vòi r a ra ngoài.
Thực hiện bằng nút trên mặt sau điều khiển từ xa.

(1) Nhấn [MENU].

(2) Dùng  để chọn "CLEANING".

Nhấn [ENTER].

(3) (3) Dùng         để chọn "WAND CLEANING MODE ON/OFF". 

Nhấn [ENTER].

 Kéo vòi r a và phun nước ra để làm sạch.
 Vòi tự động thu lại sau khoảng 5 phút.

2 Lau bằng vải mềm ẩm.
Không kéo, đẩy hoặc ấn vòi quá mạnh. (có thể 
gây hư hỏng)

3 Nhấn [STOP] trên mặt trước
điều khiển từ xa.
 Vòi r a thu lại.
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Van xả lọc nước (th c hi n 6 tháng/ 1 lần)
<Nếu bạn thấy áp l c nước yếu đi>

1 Đóng van d ng.
 Dừng cấp nước.

THẬN TRỌNG
Không tháo van xả lọc nước khi van 

d ng mở.(Nếu không nước sẽ bị ch y ra 

ngoài)

2 Kéo vòi r a ra ngoài
Thực hiện bằng nút trên mặt sau điều khiển từ xa.

(1) Nhấn [MENU].

(2) Dùng  để chọn "CLEANING".

Nhấn [ENTER].

(3) 
Dùng         để chọn "WAND CLEANING 
MODE ON/OFF".

Nhấn [ENTER] để vòi r a kéo 
ra ngoài.

Nhấn [ENTER] lần nữa để vòi 
r a co lại.

(Gi m áp su t ống cấp nước.)

3 Ngắt cầu dao trên bảng 
phân phối đi n thành OFF.

4 Tháo nắp và van xả lọc nước

 Nới lỏng bằng tuốc nơ vít sau đó tháo ra

Nắp

Van xả lọc nước

5 Làm sạch bằng bàn chải.

 Ngoài ra, làm sạch bẩn bên trong lỗ
van xả lọc nước

6 Lắp van và nắp van.

 Đưa van vào và siết chặt
bằng tuốc nơ vít.

7 Bật cầu dao trên bảng 
phân phối thành ON.
 Đèn POWER LED sáng.

8 Mở van d ng.

B
ảo d

ư
n

g
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Thay đổi thiết lập        Danh sách thiết lập

Loại thiết lập

CHỨC NĂNG 
TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

PHUN SƯƠNG TRƯỚC

KHỬ MÙI

THIẾT LẬP 
KHÁC

TIẾNG BÍP

KHÓA THIẾT LẬP

KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN
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Thiết lập có sẵn* Trang

 Cài đặt có phun tự động hay không
sau khi ngồi trên b  ng i ON/OFF

Trang 34

 Cài đặt có khử mùi tự động hay
không sau khi ngồi trên b  ng i ON/OFF

 Cài đặt có tiếng kêu bíp hay không ON/OFF

Trang 36 Cài đặt có sử dụng khóa thiết lập
hay không ON/OFF

 Cài đặt có sử dụng khóa thiết lập cá
nhân hay không ON/OFF

*Phần chữ màu đen là thiết lập ban đầu.

Tham
 khảo
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Thay đổi cài đ t
V  SINH

1 Nhấn [MENU].

2 Dùng      để chọn 
"AUTO 
FUNCTION" (Chức 
năng tự động) rồi 
nhấn [ENTER].

1. CLEANING

2. ENERGY
SAVER

3. AUTO 
FUNCTIONS

4. OTHER 
SETTING

MENU 3/4

3 Dùng    để chọn 
"CLEANING" (làm 
sạch) rồi nhấn 
[ENTER].

1. CLEANING

AUTO 
FUNCTIONS 1/1

[ENTER]

[MENU]

：Chọn mục
 ：Chọn thiết lập

Màn hình điều 
khiển từ xa

Phím chọn

Mục cài đặt trên màn hình

1.PHUN SƯƠNG TRƯỚC
2.KHỬ MÙI

Cài đặt có phun sương tự 
động sau khi ngồi trên b  

ng i hay không

PHUN SƯƠNG 
TRƯỚC

Cài đặt có khử mùi tự 
động sau khi ngồi trên 
b  ng i hay không

KHỬ MÙI
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4 Dùng    để chọn 
"PRE-MIST" 
(Phun sương trư c)

CLEANING 1/2

1. PRE-MIST
ON

2. DEODORIZER
ON

5 Dùng     để chọn "ON/
OFF" xong nhấn 
[ENTER].

CLEANING 1/2

1. PRE-MIST
OFF

2. DEODORIZER
ON

PRE-MIST

OFF

Trờ lại➝ )

4 Dùng    để chọn 
"DEODORIZER".
(khử mùi)

CLEANING 2/2

1. PRE-MIST
ON

2. DEODORIZER
ON

5 Dùng       để chọn "ON/
OFF" xong nhấn 
[ENTER].

CLEANING 2/2

1. PRE-MIST
ON

2. DEODORIZER
OFF

DEODORIZER

OFF

Trờ lại➝ )

Tham
 khảo
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Thay đổi cài đ t
CÀI Đ T KHÁC

1 Nhấn [MENU].

2 Dùng    để 
chọn 
"OTHER 
SETTING" (
cài đ t
khác) xong 
nhấn 
[ENTER].

1. CLEANING

2. ENERGY
SAVER

3. AUTO 
FUNCTIONS

4. OTHER 
SETTINGS

MENU 4/4

Cài đặt có tiếng kêu 
bíp hay không

BEEP

Cài đặt có sử dụng khóa 
thiết lập hay không

SETTING 
LOCK

Cài đặt có sử dụng khóa 
thiết lập cá nhân hay không

PERSONAL 
SETTING 
LOCKCác mục cài đặt trên màn hình

1.TIẾNG BÍP
2.KHÓA THIẾT LẬP
3.KHÓA THIẾT LẬP CÁ NHÂN

[ENTER]

[MENU]

：Chọn mục
 ：Chọn thiết lập

Màn hình điều 
khiển từ xa

Phím chọn
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3 Dùng    để chọn 
"BEEP" (tiếng bíp)

1．BEEP

OTHER
SETTINGS 1/3

ON

4 Dùng      để chọn "ON/
OFF" xong nhấn 
[ENTER].

1．BEEP

OTHER
SETTINGS 1/3

OFF

BEEP

OFF

(Trờ lại➝ )

3 Dùng    để chọn 
"SETTING 
LOCK" (khóa thiết 
lập)

1．BEEP

2. SETTING
LOCK

OTHER
SETTINGS 2/3

OFF

ON

4 Dùng      để chọn "ON/
OFF" xong nhấn 
[ENTER].

1．BEEP

2. SETTING
LOCK

OTHER
SETTINGS 2/3

ON

ON

SETTING LOCK

PRESS ENTER
FOR 2 SEC
TO RESET

5 Kiểm tra màn hình hiển thị.

Màn hình hiển thị khi khóa thiết lập

SETTING LOCK

PRESS ENTER
FOR 2 SEC
TO RESET

Phương pháp hủy bỏ:
Nhấn [ENTER] 2 giây hoặc 
lâu hơn.
* Nếu bạn muốn khóa lại sau khi hủy bỏ,
hãy cấu hình lại thiết lập.

3 Dùng    để chọn 
"PERSONAL 
SETTING 
LOCK" (khóa thiết 
lập cá nhân)

2. SETTING
LOCK

3. PERSONAL
SETTING
LOCK

OTHER
SETTINGS 3/3

ON

OFF

4 Dùng      để chọn "ON/
OFF" xong nhấn 
[ENTER].

2. SETTING
LOCK

3. PERSONAL
SETTING
LOCK

OTHER
SETTINGS 3/3

OFF

OFF

PERSONAL

SETTING LOCK

OFF

(Trở lại➝ )

Tham
 khảo
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Những điều cần làm
Nếu không thể v n hành với điều khiển từ xa 

Hết pin.

Thay pin.

■ Thay pin

1 Tắt cầu dao trên bảng điện thành OFF.
 Đèn POWER LED tắt.

2 Tháo điều khiển từ xa khỏi giá treo.
(Trang 12)

3 Mở nắp pin và thay pin AA
(Trang 12)

sáng

4 Gắn điều khiển từ xa vào giá treo

5 Bật cầu dao trên bảng điện thành 
ON.
 Đèn POWER LED sáng.

Khi nhiệt độ xung quanh xấp xỉ 0°C hoặc thấp hơn, cần thực hiện các biện pháp chống 
đóng băng.

Chú ý!
● Khi nhiệt độ xung quanh xấp xỉ 0°C hoặc thấp hơn, không sử dụng tính năng tiết kiệm năng lượng. (Có thể 

gây hư hỏng sản phẩm)
● Làm nóng phòng tắm hoặc có biện pháp chống đóng băng sao cho nhiệt độ xung quanh không thấp hơn 0°C.

Chống đóng băng

■ Cách xả s ch nước

1  Đóng van d ng.

Không tháo van xả lọc nước khi van 

d ng còn mở.
(Nếu không nước sẽ bị rò r )

 THẬN TRỌNG

2  X  nư c ra kh i két 
nư c c a b n c u
V n c n g t đ  x  hoàn toàn nư c

Vặn tay g t cho tới khi nước dừng chảy.

Chống hư h ng do đóng băng
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Chống đóng băng (tiếp theo)

3 Tháo nước khỏi ng 
.

(1) Mở vòi r a. Thao tác với nút trên mặt sau
điều khiển từ xa.

1. Nhấn [MENU].

2. Dùng  để chọn "CLEANING".

Nhấn [ENTER].
3. Dùng      để chọn "WAND CLEANING

MODE ON/OFF" (Chế độ làm sạch vòi 

r a bật/tắt). Nhấn [ENTER] để mở vòi.

Giữ vòi mở cho tới khi không còn
nước chảy ra xung quanh vòi.

Nhấn [ENTER] lần nữa để vòi thu lại.
(Gi m áp su t ống cấp nước)

(2) Tắt cầu dao trên bảng điện
thành OFF.

(3) Tháo nắp và van xả lọc nước

Nắp

Van xả lọc nước

(4) Tháo cạn nước khỏi ng cấp nước

 ng cấp nước

Theo chiều ngang

(5) Sau khi tháo nước, lắp van xả lọc nước
và nắp.
Đưa van vào và dùng tuốc nơ vít siết chặt.

(6) Bật cầu dao trên bảng điện
thành ON.

trên màn hình chính có sáng không.4  Kiểm tra xem đèn POWER LED
 

(Trang 13)

5   Đặt nhiệt độ nước và b  ng i
thành "High" (cao) (Trang 20)

(Để duy trì nhiệt độ.)
Khi xong, đóng b  ng i và nắp b n c u

■ Để sử dụng tiếp Washlet
Nước cần phải được cung cấp. (Xem bên dưới)

Cấp nước l i (Sau khi tháo cạn)

1     
Mở van d ng.
• Kiểm tra nước không bị rò rỉ từ đường ống hoặc bộ phận chính.

2 Nếu nguồn điện không được bật ON

Bật công tắc trên bảng điện thành ON.

3   Xả nước từ vòi r a.

■ Nếu số nước còn lại bên trong đã đóng băng và không có nước chảy ra
• Làm nóng bên trong phòng tắm và sử dụng khăn thấm nước ấm để làm nóng vòi và van.

Tham
 khảo

(1) Nhấn xuống phía bên phải của b  ng i,
(2) Nhấn [REAR] trên điều khiển từ xa trong khoảng hai phút để xả nước từ vòi phun.
(Mất khoảng 1 phút trước khi nước chảy ra. Dùng cốc giấy để hứng nước.)

(1) M  vòi r a
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Những điều cần làm  Thời gian dài không sử dụng

Cách tháo cạn nước

1 Tháo cạn nư c từ két nư c c a b n c u.
(Theo bước         và      "Chống đóng băng" trang 38

2 X  s ch ng nư c
(Bước 3 (1)  - (5) trang 39)

* Sau khi tháo cạn nước, giữ lại nắp.

3 Nh n tay g t xả nước.

Nước chảy ra gần vòi phun
khoảng 90 giây.

Nút xả nước

4 Lắp lại nút xả nước và nắp.

■ Nếu nước có thể đã đóng băng
• Thêm dung dịch chống đông vào nước trong lòng bồn để chống đóng băng.

(Không nên để dung dịch chống đông b n ra ngoài. Lấy và vứt bỏ trước khi sử dụng b n c u.)

■ Tái sử dụng Washlet
• Cần tái cấp nước. (Trang 39)

Nếu không s  d ng b n c u trong một thời gian dài, hãy x  s ch nước.
(Nư c trong két nư c c a b n c u  có th  b  nhi m b n và gây kích ng da hay các v n đ  khác.)

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


41

Xử lý sự cố
Trước hết, thử các biện pháp được mô tả trên các trang 41-44. 
Nếu vấn đề vẫn còn, hãy tham khảo ý kiến người lắp đặt, người 
bán hàng

 THẬN TRỌNG
Nếu xảy ra rò rỉ nước, đóng van 
d ng.

Trư c tiên vui lòng ki m tra

Đèn
POWER LED có 

sáng không?

■Đèn POWER LED có nháy không?➞

Bộ phận chính không được gắn đúng cách.
Gắn lại bộ phận chính. (Trang 28)

■ Cầu dao không bật?

➞ Kiểm tra xem có bị cúp điện hoặc ngắt cầu dao
thành OFF hay không

Sáng

Đèn LED tiết 
kiệm năng lượng
có sáng không?

■ Khi đèn LED sáng, bộ tiết kiệm năng lượng (Trang 22)
đang hoạt động, do đó nhiệt độ b  ng i có thể giảm
hoặc tính năng sư i m có thể được tắt.

Điều khiển từ xa 
có hoạt động 

không?

■ Pin chết hay chưa?

➞ Thay pin. (Trang 38)
■ Thi t b  truy n hay nh n

tín hi u đi u khi n t  xa

có b  ch n không?

➞ Loại bỏ bụi bẩn, nước cặn...

Nắp pin

Đóng

Mở

Điều khiển 
từ xa cần 

pin để chạy

Bộ phát điều 
khiển từ xa

Bộ tiếp nhận điều khiển từ xa

Tham
 khảo
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Vòi r a làm s ch trư c và sau

Sự cố Hãy kiểm tra Trang

Vòi r a (hay 
nư c r a)không 

ch y ra

● Khi nhi t đ  th p, s  m t th i gian đ  vòi r a ho t đ ng sau khi n nút đi u 
khi n t  xa vì trư c tiên nư c c n đư c làm nóng. -

● B n có ng i trên bàn c u trong ít nh t 2 gi  liên t c không? (N u có, thi t b  
d ng ho t đ ng đ  đ m b o an toàn) Hãy đ ng d y và sau đó s  d ng l i -

● Nếu áp suất nguồn cấp giảm xuống đáng kể, ví dụ nếu nước được sử dụng ở
nơi khác hoặc m t nước, chức năng có thể dừng lại vì sự an toàn.
➞ Tắt công tắc trên bảng điện thành OFF và chờ khoảng 10 giây trước khi lắp lại 

một lần nữa.
Nếu các dấu hiệu tương tự lại xuất hiện ➞ Có thể đây là sự cố. Liên h  v i 
c a hàng đ  đư c h  tr

-

● C m bi n b  ngồi có thể gặp khó khăn đối với một số tư thế ngồi. ➞ Hãy ngồi 
thoải mái trên b  ng i 9

● Bạn đang sử dụng nắp b  ng i, nắp b n c u hoặc b  
ng i cho trẻ nhỏ?
➞ Tháo nắp. Khi sử dụng b  ng i cho trẻ nhỏ

hoặc một chiếc ghế cao, hãy tháo ra sau mỗi lần sử dụng.

Nắp
9

Vòi r a đi ra 
nhưng nư c 

không ch y/ Áp 
su t nư c r a y u

● X y ra m t nước?
➞ Nhấn nút "STOP" và chờ đợi cho đến khi dịch vụ cấp nước được khôi phục. -

● Van d ng bị đóng? 13

● Van xả lọc nước bị tắc?➞ Làm sạch bộ lọc. 31

●Áp suất nước thiết lập mức thấp? 15

● Nút xả nước bị lỏng?
➞ Siết chặt nút xả nước. 40

Nước phun r a
lạnh

●Nhiệt độ nước thiết lập là "OFF" hoặc một mức thấp?
●Khi nhi t đ  c a ngu n c p nư c hay phòng t m th p, nhi t đ  nư c có th  

th p trong l n đ u phun nư c.

20
-

Dừng giữa chừng 
khi sử dụng

● Ch  đ  làm s ch sau, trư c hay r ng s  t  đ ng d ng l i sau 5 phút s  d ng 
liên ti p
Công t c b  ng i có g p khó khăn trong vi c phát hi n không?
-> Th  ng i l i. N u b n đ ng d y nh  nhàng hay ng i hư ng v  phía trư c c a b  
ng i, công t c b  ng i có th  t m th i không th  phát hi n s  hi n di n c a b n.

●

-

9

Nước chảy ra 
đ t ng t từ 

vòi r a

● Nước đôi khi có thể chảy ra từ xung quanh vòi r a khi vòi đi ra t  bình nư c 
m

-

Xử lý sự cố
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S y khô bằng khí nóng

Sự cố Hãy kiểm tra Trang

Nhiệt độ bộ sấy 
thấp ● Nhi t đ  đ t trư c trên đi u khi n t  xa  m c th p? 20

Dừng giữa chừng 
khi sử dụng

●Tính năng này s  t  đ ng d ng sau 10 phút s  d ng liên ti p
● Công t c b  ng i có g p khó khăn trong vi c phát hi n không?

➞ Th  ng i l i. N u b n đ ng d y nh  nhàng hay ng i hƣ ng v  phía trư c c a b  
ng i, công t c b  ng i có th  t m th i không th  phát hi n s  chuy n đ ng c a b n.

-

9

Sự cố

B  ng i và n p đ y b n c u

Hãy kiểm tra Trang

B  ng i lạnh

● Nhiệt độ b  ng i thiết lập là "OFF" hoặc một mức thấp? 20

●IĐèn ENERGY SAVER LED (màu cam) có sáng không?
Khi đèn SEAT LED (màu xanh) cũng sáng.

➞ Nhiệt độ b  ng i đã được hạ thấp để tiết kiệm năng lượng. Khi bạn ngồi,
b  ng i được tạm thời làm nóng.
Khi đèn SEAT LED là OFF.

➞ Bộ tiết kiệm năng lượng đang hoạt động và đã tắt bộ nhiệt b  ng i.
Khi bạn ngồi trên ghế, bộ nhiệt ghế được bật tạm thời và ghế được làm
nóng trong khoảng 15 phút.

22

●Bạn đã ngồi trong một thời gian dài?
Sau khoảng 20 phút ngồi, nhiệt độ bắt đầu giảm và
sau khoảng 1 giờ, bộ nhiệt b  ng i được tắt "OFF".

➞ Hãy đứng lên từ chỗ ngồi và sau đó sử dụng lại .

-

● Bạn có để thứ gì trên ghế nhà vệ sinh hoặc n p b n c u?
➞ Loại bỏ vật khỏi ghế nhà vệ sinh hoặc n p b n c u. -

● Liệu việc chuyển đổi chỗ ngồi có gặp khó khăn?.
➞ Hãy ngồi thoải mái trên b  ng i. 9

● Đã lắp ghế hay n p b n c u chưa?
➞ Tháo lắp. 9

Bộ tiết kiệm năng lượng

Sự cố Hãy kiểm tra Trang

 Tính năng tiết 
kiệm năng lượng 
không hoạt động

● Bởi vì chức năng phải mất vài ngày tìm hiểu các điều kiện sử dụng trước khi
bắt đầu tiết kiệm năng lượng, lượng tiết kiệm năng lượng có thể thấp, tùy
thuộc vào tần suất sử dụng.
➞ Kiểm tra tính năng tiết kiệm năng lượng.

22
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Xử lý sự cố
Khử mùi

Sự cố Hãy kiểm tra Trang

Bộ khử mùi 
không hoạt 

động

● Liệu "Bộ khử mùi" có cài đặt là "OFF" hay không?
➞ Đặt là "ON".

●Ngay cả sau khi ngồi xuống, bạn không nghe thấy âm thanh hoạt động.
➞ Hãy ngồi l i vào b  ng i

●Nếu bạn nghe thấy một âm thanh hoạt động khi bạn ngồi trên b  ng i.
➞ Làm sạch bộ lọc khử mùi.

34

9

27

Có mùi l  
phát ra

●B n có đang dùng b  làm mát khí hay b  kh  mùi mà b n mua riêng không?
Làm v y có th  làm gi m hi u qu  c a b  kh  mùi Washlet hay gây ra mùi l

➞ Lo i b  b  làm mát khí hay b  kh  mùi.
-

Khác
Sự cố Hãy kiểm tra Trang

Nư c rò r   ch  
n i ng nư c

● N u có b t k  đai c  ch  k t n i b  l ng, c  đ nh ch c ch n l i b ng 
công c  chuyên d ng.

Không dùng d ng c  si t 
vào các mối nối ống cấp 
nước. Siết chặt bằng tay.

Ống nối cấp nước 
Ống cấp nước

➞ Nếu rò rỉ nước không ngừng, đóng van d ng và tìm cách sửa chữa.

-

Màn hình hiển thị 
trên điều khiển từ 

xa tắt

● Màn hình hiển thị t t khi không có nút nào trên điều khiển từ xa được nhấn
trong 5 phút hoặc hơn. 12

Bộ phận chính 
không ổn định

● Có khe h  gi a đ m b  ng i bàn c u và bàn c u đ  kích ho t công t c b  
ng i. Khi b nng i lên b  ng i bàn c u, b  ng i bàn c u s  lún xu ng m t chút 
đ  kích ho t công t c b  ng i.

●Có phải các bu lông neo vào bộ phận chính bị lỏng?
➞ Tháo bộ phận chính và siết chặt bu lông tấm đế.

9

28

Bộ phận chính phát 
ra tiếng

<Chỉ khi ngồi trên b  ng i.>
●Bạn nghe âm thanh chuẩn bị trước khi phun sương hoặc phun sương trong

bồn cầu.
➞ Bạn có thể tắt "OFF".

<Khi di chuyển ra khỏi bồn cầu sau khi sử dụng>
●Bạn có thể nghe thấy âm thanh của nước đang được tháo.

18
34

-

Bạn cảm thấy không 
khí trong bồn cầu khi 

ngồi trên b  ng i

● Một màn sương được phun bên trong bồn vệ sinh để bụi bẩn khó dính bám khi
ngồi b  ng i. Bạn có thể cảm thấy không khí khi một màn sương được phun.
➞ Bạn có thể tắt "OFF".

18
34
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Thông số kỹ thuật
Mục TCF6531*** TCF6530***

Nguồn điện định mức 
Công suất tiêu thụ định mức 
Loại bình nước nóng
Chiều dài dây điện
Mức độ bảo vệ nước

Chức năng

V  sinh

Th  
tích
phun

Làm sạch phía sau
Làm sạch nhẹ phía sau

Làm sạch phía trước
Nhiệt độ nước
Thể tích bể toilet
Thể tích bình nước nóng

Thiết bị an toàn

B  s y
khí m

Thiết bị chống chảy ngược
Nhiệt độ khí ấm* 

Thể tích dòng khí
Thể tích bình nước nóng
Thiết bị an toàn

Sư i 
m b  

ng i

Nhiệt độ bề mặt

Thể tích bình nước nóng 
Thiết bị an toàn

Khử mùi
Phương pháp
Thể tích dòng khí 
Công suất tiêu thụ

Áp suất cấp nước

AC 220-240 V 50 Hz / 60 Hz
264-309 W
Loại bình

1.2 m
IPX4

Xấp xỉ 0.27 to 0.43 L/min. <ở áp suất nước 0.20 MPa>
Xấp xỉ 0.27 to 0.43 L/min. <ở áp suất nước  0.20 MPa>
Xấp xỉ 0.29 to 0.43 L/min. <ở áp suất nước 0.20 MPa>
Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: OFF, khoảng 30°C - 40°C

0.64 L
195-232 W

CӺu ch³ nhi֓t Ľ֥, cӺu (loại 
kim loại tự động trả về)
Cầu dao chân không

Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ :  30°C - 55°C
Xấp xỉ  0.27 m3/min

185-220 W
Cầu chì nhiệt độ

Phạm vi điều chỉnh nhiệt độ: OFF, 28°C -36°C <Khoảng 26°C 
khi bộ tiết kiệm năng lượng đang hoạt động> 45-54 W

Cầu chì nhiệt độ
khử mùi O2 

~ 0.16 m3/min
~ 5.3 W

Áp suất nước yêu cầu tối thiểu: 0.05 MPa (động, 10 L/m hoặc lớn hơn), 
Áp suất nước yêu cầu tối đa: 0.75 MPa (tĩnh)

0°C - 35°C
0°C - 40°CNhiệt độ cấp nước

Nhiệt độ môi trường hoạt động
Kích thước R 391 mm × D 531 mm × C 188 mm R 391 mm × D 480 mm × C 188 mm
Khối lượng Khoảng 5 kg

* Nhi t đ  quanh đ u ra khí m đư c đo đ c b i TOTO
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